
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TỊNH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-UBND 

 

Tịnh An, ngày 20 tháng 09 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nội dung chỉ tiêu 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8 của tiêu chí 13 

về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 

 

Căn cứ Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ 

tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và 

huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Quyết định 1016/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; quy 

định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi; 

Căn cứ công văn số 340/HD-CCPTNT ngày 19/6/2024 của Chi Cục phát triển 

nông thôn Quảng Ngãi về việc hướng dẫn sửa đổi chỉ tiêu số 13.3 về tổ chức sản xuất 

và phát triển kinh tế nông thôn thuộc bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh quảng ngãi; 

Căn cứ công văn số 465/QLCL ngày 24/6/2024 của Chi Cục quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi về việc hướng dẫn các chỉ tiêu trong Bộ 

tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2021-2025; 

UBND xã Tịnh An báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

13.6, 13.8 của tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, cụ thể sau: 

1. Chỉ tiêu 13.2: 

 a. Yêu cầu: Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương 

còn thời hạn.  

b. Kết quả thực hiện: 

Trên địa bàn xã hiện nay có 01 sản phẩm được đánh giá và phân hạng 

OCOP 3 sao là “Cá bống Duy Kha”. 

Hồ sơ minh chứng kèm theo gồm có: 

- Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 – năm 2021. 

- Giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao “Cá bống Duy Kha”. 

c. Đánh giá: đạt. 

2. Chỉ tiêu 13.3: 

a. Yêu cầu: Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản 

lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới 



hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực 

phảm nông thôn. 

b. Kết quả thực hiện: 

Xã có mô hình sản xuất cây bắp của hộ ông Ngô Tấn Anh áp dụng cơ giới hóa 

các khâu sản xuất, cụ thể như sau: 

TT Tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá Điểm tối đa 

1 Sản xuất giống  100 

2 Làm đất  100 100 

3 Gieo trồng 50 100 

4 Tưới tiêu 100 100 

5 Chăm sóc 100 100 

6 Thu hoạch  100 

7 Vận chuyển 100 100 

8 Sơ chế 70 100 

9 Bảo quản 100 100 

10 Chế biến 50 100 

11 Xử lý phụ phẩm trồng trọt 50 100 

 Trung bình 65,4 100 

+ Hồ sơ minh chứng kèm theo gồm có: 

- Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 18/9/2024 của UBND xã Tịnh An cơ giới 

hóa mô hình sản xuất ngô (bắp) an toàn ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản 

xuất. 

- Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Tịnh An về 

việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực xã Tịnh An. 

- Hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản chủ lực: Hợp đồng liên kết và tiêu thụ 

sản phẩm nông sản an toàn ngô (bắp). 

c/ Đánh giá: đạt. 

3. Chỉ tiêu 13.4: 

a. Yêu cầu: Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản 

phẩm chủ lực của xã. 

b. Kết quả thực hiện: 

Xã Tịnh An có 01 sản phẩm Cá bống Duy Kha đã có ứng dụng công nghệ số để 

thực hiện truy xuất nguồn gốc. 

+ Hồ sơ minh chứng kèm theo gồm có: 

- Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 – năm 2021. 

- Giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao “Cá bống Duy Kha”. 

- Mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm (nhãn dán sản phẩm). 



- Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Tịnh An về 

việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực xã Tịnh An 

c. Đánh giá: đạt. 

4. Chỉ tiêu 13.5: 

a. Yêu cầu: Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại 

điện tử: ≥10%. 

b. Kết quả thực hiện: 

Trên địa bàn xã có 02 sản phẩm chủ lực bao gồm: cây ngô (bắp) và nhãn hiệu 

“cá bống Duy Kha”. Hiện nay sản phẩm “cá bống Duy Kha” của hộ kinh doanh Bạch 

Thị Đông được bán hàng qua mạng xã hội facebook và sàn thương mại điện tử shopee. 

Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán trên kênh thương mại điện tử, mạng xã hội 

là 01/02 sản phẩm, chiếm 50%. 

+ Hồ sơ minh chứng kèm theo gồm có: 

- Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Tịnh An về 

việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực xã Tịnh An. 

- Hình ảnh trang facebook, shopee của sản phẩm cá bống Duy Kha. 

c. Đánh giá: đạt. 

5. Chỉ tiêu 13.6: 

a. Yêu cầu: Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được 

cấp mã vùng ( ≥ 1 vùng ). 

b. Kết quả thực hiện: 

Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã (cây bắp) đã được 

cấp mã số vùng trồng: VN-51-522-21232-14-24, diện tích: 0,11149 ha, địa chỉ vùng 

trồng: xứ đồng Vườn Lan, thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. 

+ Hồ sơ minh chứng: 

- Giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng (lần 1, ngày 12/9/2024) số 622/GXN- 

TTBVTV ngày 12/9/2024 của của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi 

. 

- Danh sách cá nhân được cấp mã vùng trồng trên địa bàn thuộc phạm vi quản 

lý của xã. 

- Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực xã Tịnh An 

tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. 

- Quyết định số 7356/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

- Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2024 về việc sơ kết sản xuất 

nông nghiệp năm 2024, kế hoạch năm 2025. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông – 

Xuân 2024-2025. 

c. Đánh giá: đạt. 

6. Chỉ tiêu 13.8: 

a. Yêu cầu: có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích 



hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường). 

b. Kết quả thực hiện: 

Trên địa bàn xã có mô hình dự án liên kết và sản xuất tiêu thụ sản phẩm (ngô) 

bắp, với diện tích 0,11149 ha. Mô hình này đã mang lại hiệu quả nguồn thu nhập ổn 

định cho người dân, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn và tạo ra 

hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần mở hướng tăng trưởng kinh tế 

cho địa phương, đồng thời cũng là hướng đi mới của địa phương, chất lượng đời sống 

của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay nhiều thương lái đến tận nơi thu 

mua vì vậy hộ dân hầu như không lo đầu ra. Mô hình trồng bắp mang lại lợi nhuận 

kinh tế cao cho hộ gia đình. 

+ Hồ sơ minh chứng: 

- Phương án thuyết minh dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm sản xuất rau an 

toàn xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. 

- Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 18/9/2024 của UBND xã Tịnh An về việc 

thuyết minh mô hình sản xuất ngô (bắp) an toàn hoạt động hiệu quả theo hướng tích 

hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) trên địa bàn xã Tịnh An 

c/ Đánh giá: đạt. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ tiêu 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

13.6, 13.8 của tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong 

bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025./.  
 

Nơi nhận: 
- Phòng Kinh tế TP Quảng Ngãi; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- HTX  SX và KDDV Tịnh An; 

- Lưu: VP. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Ngọc Anh 
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